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Câu 1: Hôn nhân hạnh phúc là gì?
A. Hôn nhân một vợ, một chồng.				B. Hôn nhân một chồng, hai vợ.
C. Hôn nhân  xảy ra đánh nhau, cãi nhau.			D. Hôn nhân một vợ, hai chồng.
Câu 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về luật hôn nhân là gì?
A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
B. Công dân được quyền kết hôn với người khác dân tộc, tôn giáo.
C. Được kết hôn với người nước ngoài.
D. Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng; Công dân được quyền kết hôn với người khác dân tộc, tôn giáo, được kết hôn với người nước ngoài.
Câu 3: Những hành vi nào dưới đây là thể hiện hạnh phúc gia đình?
A. Có tình cảm xen ngang giữa hai vợ chồng.	B. Hay nói xấu, chê bai vợ người khác .
C. Vợ chồng bình đẳng.				D. Nói xấu chồng với bạn.
Câu 4: Câu thành ngữ "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" có ý nghĩa gì?
A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.
B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.
C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.
D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng).
Câu 5: Những hành vi nào dưới đây được cho là gia đình hạnh phúc?
A. Vợ chồng bình đẳng, yêu thương nhau.
B. Gia đình một vợ, một chồng sống không hòa thuận.
C. Trong gia đình người chồng luôn có quyền quyết định.
D. Gia đình luôn xảy ra cãi vã.
Câu 6: Độ tuổi  nào được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ?
A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
C. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 7: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân?
A. Xây dựng gia đình hạnh phúc.			
B. Củng cố tình yêu lứa đôi.
C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.	
D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.
Câu 8: Nhận định nào sau đây sai?
A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình
B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái
C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
Câu 9: Các hành vi nào dưới đây được cho là kinh doanh hợp pháp?
A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ	B. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp
C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh		D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 10: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là gì?
A. Kinh doanh.		B. Lao động.		C. Sản xuất.		D. Buôn bán.
Câu 11: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là gì?
A. Tiền.		   B. Sản vật.		     C. Sản phẩm.	        D. Thuế.
Câu 12: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
A. Từ 1 - 2 năm.	   B. Từ 2 - 3 năm.	     C. Từ 2 - 5 năm.	         D. Từ 2 - 7 năm.
Câu 13: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.	B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
C. Quyền tự do kinh doanh.			D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 14: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: Thuốc lá điếu, xăng, vàng mã, nước sạch, phân bón?
A. Thuốc lá điếu.	    B. Xăng.		   C. Nước sạch.		D. Phân bón.
Câu 15: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm?
A. 5%.			B. 7%.			C. 9%.		D. Không mất thuế.
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